
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 16E

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.15.05.06.012/03/1996HoàngNguyễn Huy03011415081

3.51.06.06.026/04/1996LâmNguyễn Tùng03011415252

6.06.06.06.017/04/95DuyNguyễn Trung03011514733

5.34.06.09.002/05/96ĐạiBùi Minh03011514784

5.66.05.06.023/12/96HoàngNguyễn Huy03011514905

3.11.05.06.025/09/96TuấnNguyễn Lê Anh03011515736

3.71.06.56.014/10/1997AnhLê Đức03011614447

5.56.05.53.022/10/1998BảoDương Thái03011614458

6.87.06.09.028/08/1998BìnhLâm Thuận03011614469

6.26.06.56.020/10/1996DuyDương Văn030116144810

5.96.05.09.018/01/1998DuyTống Thanh030116145011

6.05.06.59.016/12/1998DũngĐỗ Viết030116145112

6.87.06.09.003/11/1997DũngMằn Niệp030116145213

4.65.04.53.029/12/1998ĐàiVõ Anh030116145314

5.46.04.56.020/12/1998ĐạiTrịnh Hữu030116145415

6.37.05.56.029/10/1998ĐạtĐinh Nguyên030116145516

5.46.04.56.009/11/1998HàDương Hữu030116145717

5.96.05.09.015/12/1998HàoLương Bỉnh030116145818

5.85.06.09.016/07/1998HảiĐặng Văn Chí030116145919

4.43.05.09.009/10/1998HảiĐường Minh030116146020

6.05.06.59.021/09/1997HiếnNguyễn Văn030116146121

5.45.06.53.003/10/1996HiếuVũ Trung030116146222

5.86.05.56.011/03/1998HuyĐặng Quang030116146523

6.87.06.09.025/01/1998KhangTrịnh Đoan030116146724

5.85.06.09.001/01/1998KhanhTrịnh Hoài Bảo030116146925

6.36.06.09.022/08/1998KhánhLê Quốc030116147026

6.76.07.09.021/03/1998KhánhLê Văn030116147127

5.46.04.56.023/02/1998KhánhPhạm Gia030116147228

6.67.05.59.018/09/1998KhánhVỏ Quốc030116147329

6.36.06.09.016/11/1998KhoaTrịnh Anh030116147430

6.36.06.09.023/05/1998KỳBùi Văn030116147631

7.27.07.09.010/02/1998LãmNguyễn Thế030116147732

5.96.05.09.007/06/1998LinhNguyễn Chí030116147833
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6.47.05.09.008/12/1998LongPhan Thành030116147934

6.06.06.06.016/03/1998LuânNguyễn Minh030116148035

7.47.07.59.006/08/1998LưuVõ Văn030116148136

5.97.04.56.030/05/1997MẫnPhan Văn030116148237

6.16.05.59.006/09/1998MinhHàng Nguyễn Quang030116148338

4.43.05.09.016/10/1998MỹPhạm Hoàng Anh030116148439

7.78.07.09.020/05/1998NamPhan Nhựt030116148640

5.96.05.09.019/01/1998NgânNguyễn Thành030116148841

6.36.06.09.014/06/1997NghĩaPhan Hữu030116149042

6.36.06.09.004/12/1998NghĩaPhạm Hửu030116149143

6.56.06.59.004/01/1997NghĩaTrần Thanh030116149244

5.65.05.59.003/04/1998NhânHồ Đức030116149345

5.96.05.09.015/07/1998NhiTrần Phước030116149446

4.34.05.03.030/11/1998NhựtNguyễn Minh030116149547

5.36.05.03.013/03/1998PhátLê Tấn030116149648

5.96.05.09.020/03/1998PhátNguyễn Hữu030116149749

5.45.05.09.016/05/1998PhátTrần Tấn030116149850

4.42.07.06.027/09/1998PhongĐỗ Hải030116149951

5.85.06.09.018/07/1998PhongTrần Đức030116150152

6.87.06.09.027/10/1998PhúTrương Vĩnh030116150353

6.36.06.09.017/02/1998PhúcTrần Hoàng030116150454

6.17.05.06.006/12/1998PhươngLê Đặng Hồng030116150555

5.85.06.09.004/04/1997QuangNguyễn Ngọc030116150756

6.36.06.09.003/11/1997QuânBùi Thanh030116150857

5.45.05.09.024/09/1998QuíPhạm Minh030116150958

6.36.06.09.003/10/1998SangHuỳnh Thanh030116151059

5.15.05.06.002/05/1998SơnĐỗ Đức030116151360

6.76.07.09.016/08/1998SơnNguyễn Quang030116151461

5.45.05.09.004/08/1998TàiTrương Nhật030116151562

5.85.06.09.002/06/1998TâmVõ Thành030116151663

6.06.06.06.020/07/1998TấnPhạm Hoàng030116151764

5.45.05.09.017/05/1998ThạoNguyễn Chí030116152065

2.81.05.03.018/04/1998ThắngNguyễn Hữu030116152166

5.96.05.09.012/10/1998ThiệnNguyễn Minh030116152367

6.36.06.09.005/08/1997ThiệnVũ Đức030116152468

3.51.06.06.024/02/1998ThịnhHuỳnh Ngọc Phước030116152669

6.46.07.06.018/04/1998ThịnhMan Đức030116152770

0.00.00.00.014/02/1998ThoanMai Thế030116152871

5.55.06.06.023/06/1997ThonlDanh Chanh030116152972

6.36.06.09.020/07/1998ThôngPhan Văn030116153073
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5.85.06.09.030/07/1998ThuậnĐỗ Minh030116153174

3.41.05.09.015/05/1998ToaĐoàn Văn030116153275

6.06.06.06.013/04/1998ToànThái Quốc030116153376

5.45.05.09.017/08/1998TrãiNguyễn Tấn030116153477

4.65.04.53.015/10/1998TrânNguyễn Cảnh030116153578

6.36.06.09.021/01/1998TríPhạm Ngọc030116153679

5.74.07.09.020/12/1998TrungLê Thành030116153780

5.16.04.53.021/08/1998TrungNguyễn Thanh030116153881

4.21.07.09.022/12/1998TrungNguyễn Thành030116153982

5.85.06.09.004/02/1998TrungNguyễn Trọng030116154083

6.36.06.09.022/12/1998TrungNguyễn Việt030116154184

5.45.05.09.029/03/1998TrungPhạm Dương Anh030116154285

5.36.05.03.016/11/1998TrúcNguyễn Quang030116154386

5.96.05.09.018/07/1998TrườngNguyễn Văn030116154587

6.87.06.09.031/01/1996TuyênPhan Trung030116154888

5.16.04.53.029/04/1998VinhNguyễn Trọng030116155189

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2018

4(4.5%)10(11.2%)39(43.8%)33(37.1%)3(3.4%)0(0%)0(0%)89(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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